
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DI LINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /TTYT-DUOC 
V/v mời chào giá gói thầu mua y dụng 

cụ phục vụ công tác chuyên môn của 

Trung tâm y tế huyện Di Linh năm 2023 

         Di Linh, ngày        tháng 08  năm 2023 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Di Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua y dụng cụ phục vụ công tác 

chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Di Linh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Di Linh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Hà Thanh Vân,  

Chức vụ  : Phó Khoa Dược-TTB-VTYT,  

Email    : thanhvan011281@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua email: dauthaudilinh@gmail.com và bản giấy có ký tên, đóng dấu về Khoa 

Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế huyện Di Linh, số 20 Phạm Ngọc Thạch, Thị trấn Di 

Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  10h ngày  04   tháng 08 năm đến trước  

10 h  ngày  14   tháng 08 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu   90  kể từ ngày 14  tháng 08 năm 2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị 

y tế (gọi chung là thiết bị).  

 
 

 
 

STT 

 

 
 

Danh mục 

 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

 
 

Số lượng/khối 

lượng 

 

 
 

Đơn vị tính 

 

1 
Xe tiêm 2 tầng 

có hộc 

 Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước : 600x400x800mm  

- Vật liệu: inox 201 Trụ phi 25x0.6 

04 Cái 



mm, liên kết với các tấm dày 0.6 

mm  

- Có 1 ngăn kéo cao 130mm  

- Lan can phi 10 mm, 03 phía 04 

bánh xe cao su phi 75mm, 02 có 

khóa  

 

 

 

2 Xe đẩy thuốc 

và dụng cụ 

 Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: 800x500x900mm 

- Vật liêu: inox 201  

- Đáy gồm khung vuông 

25x25x1mm và tấm dày 0.8mm  

- Khung và tay cầm phi 25x1mm  

- Các song dọc phi 16x0.8mm 04 

bánh xe phi 100mm, 02 có khóa  

04 Cái 

 

 

 

3 Xe đẩy đồ vải 

 Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: 800x500x900mm 

- Vật liêu: inox 201  

- Đáy gồm khung vuông 

25x25x1mm và tấm dày 0.8mm  

- Khung và tay cầm phi 25x1mm  

- Các song dọc phi 16x0.8mm 04 

bánh xe phi 100mm, 02 có khóa  

03 Cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Tủ đầu giường  

Kích thước tủ: Dài 400 x Rộng 

350 x Cao 900mm 

Gồm 3 khoang: 

Khoang trên là ngăn kéo cao 170 

mm, trượt trên các thanh ray U có 

bánh xe. 

Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 

mm. 

Khoang dưới cao 450 mm có cánh 

cửa. 

Khung tủ làm bằng inox hộp 

25x25 mm . 

Nóc tủ có lan can cao 50mm , 

dạng khung 3 phía, phía trước 

trống 

Chân bọc nệm cao su. 

30 Cái 

5 Hộp hấp bông  Inox phi 260 cm*165cm 02 Cái 

6 Hộp hấp bông 

                

Inox phi 240 cm*160 cm 

        
02 Cái 

7 Đèn clar khám 

TMH  
  3 Cái 

8 Khay hạt đậu    inox 400ml 10 Cái 

9 Ống inox rửa 

tai  
  7mm đầu tròn, cong  10 Cái 



10 Ống nghe + 

huyết áp 
 10 Bộ 

11 Huyết áp cơ 

người lớn 
Huyết áp cơ người lớn 10 cái 

12 Huyết áp cơ trẻ 

em 
Huyết áp cơ trẻ em 03 cái 

13 Máy thử đường 

huyết  
 05 cái 

14 Băng che mắt 

chiếu đèn sơ 

sinh 

 100 cái 

15 Máy xông khí 

dung 
 05 cái 

16 Hộp đựng bông 

cồn  
Đường kính 10* 8cm 05 cái 

17 Nẹp gỗ  Bộ 10 cây các cỡ  10 Bộ 

18 Nẹp gỗ  Kích thước 6 x 100cm 100 cái 

19 Nẹp gỗ  Kích thước  6 x 120cm 150 cái 

20 
Nẹp gỗ  Kích thích 6 x 40cm 150 cái 

21 

Nẹp gỗ  Kích thước 6 x 70cm 120 cái 

22 

Nồi hấp ướt  

Dung tích 18 L 

Nhiệt độ 126˚C-128˚C 

Áp suất tiệt trùng 0.145 – 0.165 

Mpa 

Nguồn điện  220V 

Công suất 2.0 kW 

Trọng lượng 12 kg 

Kích thước khoang tiệt trùng 280 x 

235mm 

Kích thước đóng gói 400 x 400 x 

440 mm 

4 cái 



 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị y tế:   

+ Địa điểm cung cấp: Tại khoa Dược –TTB -VTYT trung tâm y tế huyện Di Linh 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

 - Tỷ lệ tạm ứng: 0% 

 - Cơ sở nghiệm thu và thanh toán: Căn cứ biên bản nghiệm thu giao nhận hàng hóa, 

đơn giá trúng thầu, hóa đơn chứng từ do bên bán cung cấp và các tài liệu khác có liên quan. 

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy 

đủ các chứng từ theo yêu cầu. 

- Số lần thanh toán: thanh toán theo từng đợt. 

23 

Bộ tiểu phẫu 

Cán dao mổ số 3 Standard: 1 cái 

Cán dao mổ số 4 Standard: 1 cái 

Kéo phẫu thuật Mayo thẳng 16cm: 

1 cái 

Kéo phẫu thuật Iris cong 11.5cm: 

1 cái 

Kéo phẫu thuật Standard Nhọn-

nhọn thẳng 16.5cm: 1 cái 

Banh phẫu thuật Crile 11cm: 2 cái 

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 

thẳng 16cm: 1 cái 

Kẹp phẫu tích Standard  16cm: 1 

cái 

Kẹp phẫu tích Standard Slender 

1x2T 16cm: 1 cái 

Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng 

16cm: 1 cái 

Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 

16cm: 1 cái 

15 Bộ 

24 Bóp bóng gây 

mê 
  5 Cái 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây thông nòng 

nội khí quản 
 Cây thông nòng nội khí quản  1 Cái 

 26 
Kéo phẫu thuật 

Iris  
 Cong 11.5cm  2 cái 



5. Các thông tin khác: Cam kết bán trang thiết bị y tế có giá kê khai và không bán cao 

hơn giá công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 

-Phòng KHNV&DS; 

-Phòng TCKT; 

-Lưu: VT, KD-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thành Quang 
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